
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp ĐiểmThời gian làm bài

1 11112701 ducquangtca1a4 Nguyễn Đức Quang 5A4 230 47 phút 35 giây

2 10815923 khoinguyentca Trịnh Khôi Nguyên 5A5 220 40 phút 27 giây

3 680316875 tathanhhung3a4 Tạ Thành Hưng 5A4 220 46 phút 55 giây

4 9843268 dangvannguyenbaoĐặng Nguyên Bảo 5a2 190 47 phút 5 giây

5 12715025 nguyenhoangbaoquyena4Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 5A4 190 50 phút 44 giây

6 855806304 trieuleque2015 trieu le que 5A5 190 50 phút 47 giây

7 10609999 nguyenminhanh121015Nguyễn Minh Anh 5A1 190 68 phút 10 giây

8 674262785 khanhan26042015Nguyễn Khánh An 5A1 180 68 phút 14 giây

9 165572512 daohoangnhatminhĐào Hoàng Nhật Minh 5A2 170 42 phút 45 giây

10 10861513 vuchau2015 Vũ Minh Châu 5A3 170 50 phút 11 giây

11 10584734 nam1a4tca Phan Nhật Nam 5A4 170 50 phút 46 giây

12 11187845 lemyan86 Lê Mỹ An 5A4 150 43 phút 19 giây

13 10735608 taduyminh Tạ Duy Minh 5a4 140 39 phút 59 giây

14 977146988 cutuanhung1 Cù Tuấn Hưng 4A3 140 49 phút 15 giây

15 725239330 vuonghoanganh1 Vương Hoàng Anh 5A2 130 54 phút 31 giây

16 965653711 tiendat07022015 Nguyễn Tiến Đạt 5A2 110 22 phút 55 giây

17 282036236 giahuy170315 Nguyễn Quang Gia Huy 5A2 90 15 phút 14 giây

18 814828232 vuonghaanh1 Vương Hà Anh 5A2 80 58 phút 38 giây

19 10783760 tca1-2088 Đỗ Trường Giang 5a2 70 13 phút 20 giây



Thời gian làm bài

47 phút 35 giây

40 phút 27 giây

46 phút 55 giây

47 phút 5 giây

50 phút 44 giây

50 phút 47 giây

68 phút 10 giây

68 phút 14 giây

42 phút 45 giây

50 phút 11 giây

50 phút 46 giây

43 phút 19 giây

39 phút 59 giây

49 phút 15 giây

54 phút 31 giây

22 phút 55 giây

15 phút 14 giây

58 phút 38 giây

13 phút 20 giây


